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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2019               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính
Mã ngành, nghề: 6480209
Trình độ đào tạo: Cao đẳng (Liên thông)
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp
Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: ______
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 180 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn:            giờ

- Khối lượng lý thuyết:       giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:       giờ

- Thời gian khóa học: 1,5 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã    môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	9
	180
	63
	107
	10

	LLCT503
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	45
	26
	16
	3

	LLCT507
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	KHCB541
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	1
	27
	2

	KHCB542
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1
	30
	15
	14
	1

	CNTT5??
	Tin học
	1
	30
	
	29
	1

	KT500
	Tiếng Anh
	3
	30
	12
	16
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	36
	
	
	
	

	II.1
	Môn học cơ sở 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	………………….
	
	
	
	
	

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Đồ án môn học
	1(1,0,0)
	45
	
	45
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……………………
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	
	
	
	


4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KHCB541
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	
	

	2
	LLCT503
	Giáo dục Chính trị
	2
	
	

	3
	CNTT5??
	Tin học
	1
	
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB542
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1
	
	

	2
	LLCT507
	Pháp luật
	1
	
	

	3
	KHCB50
	Tiếng Anh
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	45
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính 

Mã ngành, nghề:  6480209

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành trang trí gian hàng sản phẩm may
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Là môn học bắt buộc được học trong học kì 4.
· Tính chất: Môn học này cung cấp cho sinh viên có khả năng trang trí gian hàng sản phẩm may đẹp, để thu hút khách hàng tham quan và mua sắm.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Môn học cung cấp kiến thức nguyên tắc trưng bày sản phẩm may, trang trí gian hàng sản phẩm may phù hợp với không gian trưng bày và thị hiếu khách hàng.
· Kỹ năng: Vận dụng cách trang trí và bố cục gian hàng trưng bày sản phẩm

      may khác nhau tạo ấn tượng mạnh mẽ đến người tiêu dùng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên học tập nghiêm túc, thực hiện đầy đủ số bài tập sau học phần thực hành, nghiên cứu, tham khảo bài giảng thực tập trang trí gian hàng sản phẩm may nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2
3
4
	Bài mở đầu:

Chương 1: Nguyên tắc trưng bày cơ bản
1. Biến người xem thành người mua.

2. Cách thức làm gian hàng hấp dẫn

3. Nghệ thuật trưng bày
Chương 2: Trang trí mặt tiền bên ngoài
1. Trang trí theo chủ đề gì
2. Bố cục trang trí

3. Dụng cụ trang trí

4. Thực hành phân tích trang trí mặt tiền các gian hàng thời trang ở trung tâm thương mại và gian hàng thời trang ở các con đường mua sắm.
Chương 3: Trang trí gian hàng sản phẩm may

1. Phân tích cấu trúc của 1 gian hàng

1.1 Trình bày trực quan (Visual Presentation).

1.2 Trình bày sản phẩm mẫu (Point of Sales presentation).

1.3 Trình bày sản phẩm bán hàng (Item Presentation).

2. Nguyên tắc thị giác trong việc trưng bày

3. Phương pháp treo sản phẩm
4. Thực hành trang trí gian hàng sản phẩm may.
Chương 4: Xây dựng bầu không khí tại gian hàng

1. Màu sắc.

2. Âm nhạc.

3. Hương và các loại mùi.

4. Thực hành trang trí gian hàng sản phẩm thời trang theo mùa.
	
	
	15

20

35

20
	

	Tổng cộng
	
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:  Nguyên tắc trưng bày cơ bản                                                      
Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
- Sinh viên trình bày được nguyên tắc trưng bày cơ bản

- Sinh viên ứng dụng nguyên tắc để trưng bày sản phẩm may thu hút người tiêu dùng
- Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.

- Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng
2. Nội dung chương:

2.1. Biến người xem thành người mua.

2.2. Cách thức làm gian hàng hấp dẫn

2.3. Nghệ thuật trưng bày
Chương 2: Trang trí mặt tiền bên ngoài
Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:
- Sinh viên trình bày được trang trí mặt tiền bên ngoài
- Sinh viên phân tích được bố cục, chủ đề, dụng cụ để trang trí mặt tiền các gian hàng thời trang ở trung tâm thương mại và gian hàng thời trang ở các con đường mua sắm. 

- Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.

- Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng
2. Nội dung chương:

2.1. Trang trí theo chủ đề gì

2.2. Bố cục trang trí

2.3. Dụng cụ trang trí

2.4. Thực hành phân tích trang trí mặt tiền các gian hàng thời trang ở trung tâm thương mại và gian hàng thời trang ở các con đường mua sắm.
Chương 3: Trang trí gian hàng sản phẩm may        Thời gian: 35 giờ

1. Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày được trang trí gian hàng sản phẩm may
- Sinh viên phân tích cấu trúc gian hàng, trang trí gian hàng cũng như sắp xếp sản phẩm may hợp lý thu hút người tiêu dùng mua sản phẩm may
- Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.

- Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng

2. Nội dung chương:
2.1. Phân tích cấu trúc của 1 gian hàng

2.1.1 Trình bày trực quan (Visual Presentation).

2.1.2 Trình bày sản phẩm mẫu (Point of Sales presentation).

2.1.3 Trình bày sản phẩm bán hàng (Item Presentation).

2.2. Nguyên tắc thị giác trong việc trưng bày

2.3. Phương pháp treo sản phẩm

2.4. Thực hành trang trí gian hàng sản phẩm may.
Chương 4 : Xây dựng bầu không khí tại gian hàng
Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày xây dựng bầu không khí tại gian hàng.
- Sinh viên ứng dụng  xây dựng bầu không khí tại gian hàng vào thị trường khách hàng, vào thời điểm mà mình mong muốn để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

 - Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.

- Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng

2. Nội dung chương:
2.1. Màu sắc.

2.2. Âm nhạc.

2.3. Hương và các loại mùi.

2.4. Thực hành trang trí gian hàng sản phẩm thời trang theo mùa.
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng rập
2. Trang thiết bị máy móc: Mannequin, giá treo quần áo, kệ quần áo ...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giấy, bút, thước ...
4. Các điều kiện khác: Sinh viên phải đi thực tế các trung tâm thương mại, những con đường mua sắm thời trang.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Nguyên tắc trưng bày cơ bản, trang trí gian hàng sản phẩm, xây dựng bầu không khí tại gian hàng.
- Kỹ năng: Trang trí gian hàng sản phẩm đẹp thu hút người tiêu dùng mua sản phẩm. Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc môn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập. Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp: 
Đánh giá qua các bài kiểm tra bài tập thực hành phân tích sau khi đi thực tế các trung tâm thương mại.., thực hành trang trí gian hàng sản phẩm may.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: : Chương trình học phần Thực hành trang trí gian hàng sản phẩm may sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;

+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;

+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi vẽ thiết kế sai tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:

  + Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. 

  + Hoàn thành bài tập giảng viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 2: Trang trí mặt tiền bên ngoài
Chương 3: Trang trí gian hàng sản phẩm may        
Chương 4 : Xây dựng bầu không khí tại gian hàng
4. Tài liệu tham khảo: 
Chinara Abdykadyrova -Bài giảng Trang trí cửa hàng thời trang 

Betty Edwards- Color- A course in mastering the art of mixing colors.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   1   tháng   10     năm 2019

TRƯỞNG KHOA
                                                              Trương Việt Khánh Trang
Đồ án, khóa luận thực tập, thi tốt nghiệp
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